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DANH SÁCH ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 

Môn: Tiếng anh chuyên ngành máy 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 69420 NGUYỄN ĐỨC DUY MKT57CĐ 6.3 5.3 5.8 C 2   

2 67678 ĐỖ MINH HIẾU MKT57CĐ 7.6 6.3 7.0 B 3   

3 69331 NGUYỄN CÔNG HUY MKT57CĐ 7.7 6.5 7.1 B 3   

4 69422 NGUYỄN QUỐC KHÁNH MKT57CĐ 5.9 0 0.0 F 0 bt 

5 69320 NGUYỄN ĐỨC QUANG MKT57CĐ 6.1 5 5.6 C 2   

6 70645 VŨ VĂN SINH MKT57CĐ 7.8 5 6.4 C 2   

7 67946 HOÀNG VŨ SƠN MKT57CĐ 7.7 6.3 7.0 B 3   

8 68362 NGUYỄN VIỆT THÀNH MKT57CĐ 0.0 

 

0.0 F 0   

9 69845 PHẠM MINH THÀNH MKT57CĐ 8.4 5 6.7 C+ 2.5   

10 69342 NGUYỄN HỮU TIẾN MKT57CĐ 6.2 4 5.1 D+ 1.5   

11 70590 VŨ VIẾT TRỌNG MKT57CĐ 8.1 7.3 7.7 B 3   

12 70557 VŨ THÀNH TRUNG MKT57CĐ 8.2 7.3 7.8 B 3   

13 70259 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG MKT57CĐ 6.0 7 6.5 C+ 2.5   

14 67949 HOÀNG THANH TÙNG MKT57CĐ 8.5 2.5 0.0 F 0   

15 67978 LÊ THANH TÙNG MKT57CĐ 8.7 5.8 7.3 B 3   

16 69837 PHÙNG LONG VŨ MKT57CĐ 7.8 5.3 6.6 C+ 2.5   

17 65844 Lê Văn Đức MKT57CĐ 8.1 7.5 7.8 B 3   

18 62200 Vũ Quang Minh Minh MKT57CĐ 8.0 8.3 8.2 B+ 3.5   

 

Môn: Thiết kế tàu 

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm 

chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức MKT57CĐ 9.3 6 7.7 B 3   

2 69420 Nguyễn Đức Duy MKT57CĐ 5.8 7 6.4 C 2   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu MKT57CĐ 6.8 8 7.4 B 3   

4 69331 Nguyễn Công Huy MKT57CĐ 7.5 7 7.3 B 3 bt 



5 69320 Nguyễn Đức Quang MKT57CĐ 5.5 8 6.8 C+ 2.5   

6 70645 Vũ Văn Sinh MKT57CĐ 8.5 6 7.3 B 3   

7 67946 Hoàng Vũ Sơn MKT57CĐ 7.8 5 6.4 C 2   

8 69845 Phạm Minh Thành MKT57CĐ 7.8 5 6.4 C 2   

9 69342 Nguyễn Hữu Tiến MKT57CĐ 5.8 6 5.9 C 2   

10 70590 Vũ Viết Trọng MKT57CĐ 7.8 8 7.9 B 3   

11 70557 Vũ Thành Trung MKT57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

12 70259 Trần Đức Trường MKT57CĐ 5.8 8 6.9 C+ 2.5   

13 67949 Hoàng Thanh Tùng MKT57CĐ 8.8 9 8.9 A 4   

14 67978 Lê Thanh Tùng MKT57CĐ 8.8 7 7.9 B 3   

15 69837 Phùng Long Vũ MKT57CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

16 62200 Vũ Quang Minh MKT57CĐ 7.0 7 7.0 B 3   

17 44979 Đàm văn Giáp ĐKT54CĐ1 8.0 7 7.5 B 3   

18 59969 Nguyễn Duy Hoàng ĐKT55CĐ2 6.3 7 6.7 C+ 2.5   

19 66091 Trần Văn Thông ĐKT56CĐ 6.3 8 7.2 B 3   

20 56217 Đoàn Văn Trung ĐKT56CĐ 6.5 4 5.3 D+ 1.5   

 

Môn: Hệ thống tự động 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức   MKT57CĐ 8.3 5 6.7 C+ 2.5   

2 69420 Nguyễn Đức Duy   MKT57CĐ 6.7 9 7.9 B 3   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu   MKT57CĐ 6.8 6 6.4 C 2   

4 69331 Nguyễn Công Huy   MKT57CĐ 7 7 7.0 B 3   

5 69320 Nguyễn Đức Quang   MKT57CĐ 6.3 6 6.2 C 2   

6 70645 Vũ Văn Sinh   MKT57CĐ 7 5 6.0 C 2   

7 67946 Hoàng Vũ Sơn   MKT57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

8 69845 Phạm Minh Thành   MKT57CĐ 7.3 5 6.2 C 2   

9 69342 Nguyễn Hữu Tiến   MKT57CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

10 70590 Vũ Viết Trọng   MKT57CĐ 7.5 5.5 6.5 C+ 2.5   

11 70557 Vũ Thành Trung   MKT57CĐ 7 8 7.5 B 3   

12 70259 Trần Đức Trường   MKT57CĐ 7.2 6 6.6 C+ 2.5   

13 67949 Hoàng Thanh Tùng   MKT57CĐ 9 8 8.5 A 4   

14 67978 Lê Thanh Tùng   MKT57CĐ 7.5 7 7.3 B 3   



15 69837 Phùng Long Vũ   MKT57CĐ 7 8 7.5 B 3   

16 62200 Vũ Quang Minh   MKT57CĐ 6.7 6 6.4 C 2   

17 51922 Bùi Đức Anh   MKT56CĐ 5.7 0 0.0 F 0 bt 

 

Môn: Tua bin khí 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức   MKT57CĐ 8.3 6 7.2 B 3   

2 69420 Nguyễn Đức Duy   MKT57CĐ 7.3 8 7.7 B 3   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu   MKT57CĐ 7.2 7 7.1 B 3   

4 69331 Nguyễn Công Huy   MKT57CĐ 7.0 8 7.5 B 3   

5 69320 Nguyễn Đức Quang   MKT57CĐ 7.2 0 0.0 F 0   

6 70645 Vũ Văn Sinh   MKT57CĐ 7.0 5 6.0 C 2   

7 67946 Hoàng Vũ Sơn   MKT57CĐ 7.7 6 6.9 C+ 2.5   

8 69845 Phạm Minh Thành   MKT57CĐ 7.3 5 6.2 C 2   

9 69342 Nguyễn Hữu Tiến   MKT57CĐ 7.7 5 6.4 C 2   

10 70590 Vũ Viết Trọng   MKT57CĐ 7.8 8 7.9 B 3   

11 70557 Vũ Thành Trung   MKT57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

12 70259 Trần Đức Trường   MKT57CĐ 7.2 8 7.6 B 3   

13 67949 Hoàng Thanh Tùng   MKT57CĐ 8.7 6 7.4 B 3   

14 67978 Lê Thanh Tùng   MKT57CĐ 7.5 6 6.8 C+ 2.5   

15 69837 Phùng Long Vũ   MKT57CĐ 7.2 6 6.6 C+ 2.5   

16 62200 Vũ Quang Minh   MKT57CĐ 7.0 6 6.5 C+ 2.5   

 

Môn: Luật máy HH 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức   MKT57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

2 69420 Nguyễn Đức Duy   MKT57CĐ 7.5 8 7.8 B 3   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu   MKT57CĐ 8.3 8 8.2 B+ 3.5   

4 69331 Nguyễn Công Huy   MKT57CĐ 8 7 7.5 B 3   

5 70645 Vũ Văn Sinh   MKT57CĐ 8.8 6 7.4 B 3   



6 67946 Hoàng Vũ Sơn   MKT57CĐ 9 8 8.5 A 4   

7 69845 Phạm Minh Thành   MKT57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

8 69342 Nguyễn Hữu Tiến   MKT57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

9 70590 Vũ Viết Trọng   MKT57CĐ 8.5 7 7.8 B 3   

10 70557 Vũ Thành Trung   MKT57CĐ 7.5 7 7.3 B 3   

11 70259 Trần Đức Trường   MKT57CĐ 7.8 7 7.4 B 3   

12 67949 Hoàng Thanh Tùng   MKT57CĐ 9 7 8.0 B+ 3.5   

13 67978 Lê Thanh Tùng   MKT57CĐ 9 7 8.0 B+ 3.5   

14 69837 Phùng Long Vũ   MKT57CĐ 8.8 7 7.9 B 3   

15 62200 Vũ Quang    MKT57CĐ 8.3 7 7.7 B 3   

 

Môn: Khai thác hệ động lực tàu thủy 1 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức   MKT57CĐ 8.0 7 7.5 B 3   

2 69420 Nguyễn Đức Duy   MKT57CĐ 6.5 6 6.3 C 2   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu   MKT57CĐ 5.3 5 5.2 D+ 1.5   

4 69331 Nguyễn Công Huy   MKT57CĐ 4.5 5 4.8 D 1   

5 69320 Nguyễn Đức Quang   MKT57CĐ 4.3 3 0.0 F 0   

6 70645 Vũ Văn Sinh   MKT57CĐ 5.5 5 5.3 D+ 1.5   

7 67946 Hoàng Vũ Sơn   MKT57CĐ 6.5 5 5.8 C 2   

8 69845 Phạm Minh Thành   MKT57CĐ 6.0 6 6.0 C 2   

9 70590 Vũ Viết Trọng   MKT57CĐ 5.3 4 4.7 D 1   

10 70557 Vũ Thành Trung   MKT57CĐ 5.5 6 5.8 C 2   

11 70259 Trần Đức Trường   MKT57CĐ 4.8 6 5.4 D+ 1.5   

12 67949 Hoàng Thanh Tùng   MKT57CĐ 6.5 5 5.8 C 2   

13 69837 Phùng Long Vũ   MKT57CĐ 6.5 3 0.0 F 0   

14 62200 Vũ Quang Minh   MKT57CĐ 5.8 6 5.9 C 2   

15 67978 Lê Thanh Tùng   MKT57CĐ 4.5 4 4.3 D 1   

16 69342 Nguyễn Hữu Tiến   MKT57CĐ 4.5 4 4.3 D 1   

 

 

 

 



Môn: Sửa chữa máy TT 2 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 

Ghi 

chú 

X Y Z 

1 69420 NGUYỄN ĐỨC DUY MKT57CĐ 6.7 7 6.9 C+ 2.5   

2 67678 ĐỖ MINH HIẾU MKT57CĐ 7.3 6 6.7 C+ 2.5   

3 69331 NGUYỄN CÔNG HUY MKT57CĐ 7.0 6 6.5 C+ 2.5   

4 69320 NGUYỄN ĐỨC QUANG MKT57CĐ 7.0 4.5 5.8 C 2   

5 70645 VŨ VĂN SINH MKT57CĐ 7.7 7.5 7.6 B 3   

6 67946 HOÀNG VŨ SƠN MKT57CĐ 7.7 7 7.4 B 3   

7 69845 PHẠM MINH THÀNH MKT57CĐ 7.3 4.5 5.9 C 2   

8 69342 NGUYỄN HỮU TIẾN MKT57CĐ 6.3 6.5 6.4 C 2   

9 70590 VŨ VIẾT TRỌNG MKT57CĐ 7.3 7 7.2 B 3   

10 70557 VŨ THÀNH TRUNG MKT57CĐ 6.7 8 7.4 B 3   

11 70259 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG MKT57CĐ 6.0 9 7.5 B 3   

12 67949 HOÀNG THANH TÙNG MKT57CĐ 8.7 8 8.4 B+ 3.5   

13 67978 LÊ THANH TÙNG MKT57CĐ 7.7 5.5 6.6 C+ 2.5   

14 69837 PHÙNG LONG VŨ MKT57CĐ 7.0 7 7.0 B 3   

15 62200 VŨ QUANG MINH MKT57CĐ 7.3 7 7.2 B 3   

16 65844 LÊ VĂN ĐỨC MKT57CĐ 6.3 8.5 7.4 B 3   

 

Môn: Máy lạnh và thiết bị trao đổi nhiệt 

           

TT Mã SV Họ và Tên Lớp 
Điểm thi Thang 

điểm chữ 

Thang 

điểm 4 
Ghi chú 

X Y Z 

1 65844 Lê Văn Đức   MKT57CĐ 7.8 9 8.4 B+ 3.5   

2 69420 Nguyễn Đức Duy   MKT57CĐ 6.9 9 8.0 B+ 3.5   

3 67678 Đỗ Minh Hiếu   MKT57CĐ 7.4 9 8.2 B+ 3.5   

4 69331 Nguyễn Công Huy   MKT57CĐ 7.4 7 7.2 B 3   

5 69320 Nguyễn Đức Quang   MKT57CĐ 6.9 7 7.0 B 3   

6 70645 Vũ Văn Sinh   MKT57CĐ 8.4 7 7.7 B 3   

7 67946 Hoàng Vũ Sơn   MKT57CĐ 7.4 8 7.7 B 3   

8 69845 Phạm Minh Thành   MKT57CĐ 8.2 8 8.1 B+ 3.5   



9 69342 Nguyễn Hữu Tiến   MKT57CĐ 6.9 6 6.5 C+ 2.5   

10 70590 Vũ Viết Trọng   MKT57CĐ 8.1 9 8.6 A 4   

11 70557 Vũ Thành Trung   MKT57CĐ 7.3 8 7.7 B 3   

12 70259 Trần Đức Trường   MKT57CĐ 6.9 8 7.5 B 3   

13 67949 Hoàng Thanh Tùng   MKT57CĐ 8.4 8 8.2 B+ 3.5   

14 67978 Lê Thanh Tùng   MKT57CĐ 8 9 8.5 A 4   

15 69837 Phùng Long Vũ   MKT57CĐ 7.7 8 7.9 B 3   

16 62200 Vũ Quang Minh   MKT57CĐ 7.8 8 7.9 B 3   

17 59882 Bùi Tuấn Anh   MKT55CĐ 7.8 7 7.4 B 3   

 


